
TAÏP CHÍ COÂNG THÖÔNG

Số 15 - Tháng 6/202486

TUYẾT

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
TỚI XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM 

l VŨ DIỆP ANH

TÓM TẮT: : 
Cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong suốt hơn 20 năm 

qua, Việt Nam luôn là một trong những nước có khối lượng cà phê xuất khẩu lớn nhất thế 
giới. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích hồi quy bình phương nhỏ nhất để nghiên cứu 
ảnh hưởng của 8 nhân tố tới xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong giai đoạn 2002-2021 thông 
qua mô hình lực hấp dẫn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam sang các nước chịu ảnh hưởng tích cực của sản lượng cà phê sản xuất của Việt Nam, 
tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng tiền của nước đối tác, thu nhập bình quân đầu 
người của nước đối tác và khoảng cách giữa Việt Nam và nước đối nhưng lại không bị ảnh 
hưởng bởi giá dầu, giá phân bón, dân số nước nhập khẩu và các hiệp định thương mại FTA 
của nước bạn hàng với Việt Nam. 

Từ khóa: cà phê, xuất khẩu, nhân tố ảnh hưởng, mô hình lực hấp dẫn, phương pháp bình 
phương nhỏ nhất.

1. Đặt vấn đề
Trong nhiều năm qua, cà phê đã trở thành một 

đồ uống rất phổ biến trên toàn thế giới. Brazil, Việt 
Nam, Colombia, Đức và Honduras là 5 nước xuất 
khẩu cà phê hàng đầu, chiếm gần 58% thị trường 
xuất khẩu cà phê toàn cầu. Trong khi đó, châu Âu 
là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới. 
Châu Âu và châu Mỹ chiếm khoảng 64% nhu cầu 
tiêu thụ cà phê trên toàn cầu.

 Đối với Việt Nam, cà phê là một mặt hàng nông 
sản xuất khẩu chủ lực trong suốt 2 thập kỷ qua. 
Nếu như năm 2004, khối lượng cà phê xuất khẩu 
của Việt Nam mới chỉ khoảng 438 nghìn tấn thì 
con số này đạt từ 1-1,7 triệu tấn từ năm 2007 cho 
tới nay [10]. Con số này đã đưa Việt Nam trở thành 

nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới sau Brazil 
xét về khối lượng xuất khẩu. Trong khi đó, kim 
ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng từ hơn 
321 triệu USD vào năm 2002 lên 2,1 tỷ USD vào 
năm 2008 và đạt hơn 3,5 tỷ USD vào năm 2012. 
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch 
xuất khẩu cà phê có xu hướng giảm xuống nhưng 
vẫn giúp Việt Nam thu về khoảng 2 tỷ USD trong 
giai đoạn dịch bệnh và nhanh chóng phục hồi, tăng 
lên gần 3 tỷ USD vào năm 2022 và lập kỷ lục hơn 
4,24 tỷ USD vào năm 2023. Kết quả này giúp Việt 
Nam trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 
thế giới xét về kim ngạch xuất khẩu [10]. Mặc dù 
đạt được những kết quả tích cực trên nhưng ngành 
cà phê Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách 
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thức như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, kiểm soát 
chất lượng cà phê, cạnh tranh từ các nước xuất 
khẩu cà phê khác, sự thay đổi thị hiếu của người 
tiêu dùng,… Điều đó cho thấy, có nhiều nhân tố 
khác nhau tác động tới xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam, làm khối lượng và kim ngạch xuất khẩu cà 
phê của Việt Nam có những biến động tăng giảm 
trong những năm qua.

Bài viết phân tích ảnh hưởng của một số nhân 
tố tới xuất khẩu cà phê Việt Nam dựa trên mô hình 
lực hấp dẫn. Với bộ dữ liệu được thu thập cho giai 
đoạn 2002-2021, bằng phương pháp bình phương 
nhỏ nhất, bài viết chỉ ra các nhân tố có tác động 
tới xuất khẩu cà phê Việt Nam, từ đó đề xuất một 
số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong việc tăng 
cường xuất khẩu cà phê.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Mô hình nghiên cứu
Tổng quan các công trình nghiên cứu về thương 

mại quốc tế cho thấy, mô hình lực hấp dẫn thường 
được sử dụng để phân tích ảnh hưởng của các nhân 
tố tới thương mại song phương giữa các quốc gia 
[1, 4, 5, 12, 13, 15]. Theo mô hình lực hấp dẫn, 
thương mại song phương giữa 2 quốc gia sẽ phụ 
thuộc vào GDP, dân số và khoảng cách giữa 2 quốc 
gia. GDP càng cao thì thương mại giữa hai nước 
sẽ càng nhiều. Ngược lại, khoảng cách càng xa thì 
các nước càng ít giao thương với nhau. Kế thừa các 
nghiên cứu đi trước, bài viết này cũng vận dụng 
mô hình lực hấp dẫn để phân tích ảnh hưởng của 
sản lượng cà phê sản xuất của Việt Nam, tỷ giá hối 
đoái giữa đồng Việt Nam và đồng tiền của nước 
đối tác, giá dầu, giá phân bón, thu nhập bình quân 
đầu người của nước đối tác, dân số của nước đối 
tác, khoảng cách giữa Việt Nam và nước đối tác và 
biến giả FTA (một nước có hiệp định FTA với Việt 
Nam hay không) tới kim ngạch xuất khẩu cà phê 
của Việt Nam. Mô hình nghiên cứu cụ thể như sau:

Exjt = β0 + β1 * Prot + β2 * Erjt + β3 * Oilt + β4 
* DAPt + β5 * GDPjt + β6 * Popjt + β7 * Disjt + β8 
* FTAjt + ut

Trong đó:

Biến phụ thuộc Exjt là xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam sang nước j trong năm t.

Các biến độc lập:
Prot là sản lượng cà phê sản xuất của Việt Nam 

trong năm t. Sản lượng sản xuất càng cao đồng 
nghĩa với nguồn cung cho thị trường trong nước và 
nước ngoài càng tăng.

ERjt  là tỷ giá hối đoái của đồng tiền của nước j 
so với đồng Việt Nam trong năm t. Tỷ giá hối đoái 
tăng lên sẽ nâng cao khả năng cạnh trạnh của cà 
phê Việt Nam, theo đó kim ngạch xuất khẩu cà phê 
sẽ tăng lên.

DAPt là giá phân bón thế giới trong năm t. Giá 
phân bón tăng làm tăng chi phí sản xuất khiến giá 
bán tăng lên, làm giảm khả năng cạnh tranh của 
cà phê Việt Nam, theo đó, kim ngạch xuất khẩu cà 
phê sẽ giảm xuống.

Oilt là giá dầu thế giới và Disjt là khoảng cách 
giữa nước j và Việt Nam. Giá dầu và khoảng cách 
càng lớn khiến chi phí vận tải tăng lên, giá cà phê 
xuất khẩu cũng tăng theo, làm kim ngạch xuất khẩu 
cà phê giảm xuống.

Popjt là dân số và GDPjt là GDP bình quân đầu 
người của của nước j trong năm t, đại diện cho quy 
mô thị trường nước j. Quy mô thị trường càng lớn 
thì lực hút thương mại sẽ càng cao, làm kim ngạch 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nước j tăng 
lên.

Disjt là khoảng cách giữa nước j với Việt Nam. 
Khoảng cách giữa các nước càng xa đồng nghĩa 
với chi phí vận chuyển hàng hóa giữa 2 nước cao 
hơn, khiến giá hàng xuất khẩu tăng theo. Điều này 
có ảnh hưởng tiêu cực tới kim ngạch xuất khẩu.

FTAjt  là biến giả cho biết giữa nước j và Việt 
Nam có ký kết hiệp định thương mại tự do hay 
không. FTA đại diện cho mức độ mở cửa thương 
mại của nước j với Việt Nam trong năm t. Các 
nước cam kết giảm thuế và các rào cản thương mại 
đối với của các nước bạn hàng trong các hiệp định 
thương mại tự do FTA. Do đó, sự tồn tại của các 
FTA sẽ giúp việc xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
sang nước j được thuận lợi hơn.
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2.2 Dữ liệu nghiên cứu
Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của 8 nhân tố 

gồm: sản lượng cà phê sản xuất của Việt Nam, tỷ 
giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng tiền của 
nước đối tác, giá dầu, giá phân bón, thu nhập bình 
quân đầu người của nước đối tác, dân số của nước 
đối tác, khoảng cách giữa Việt Nam và nước đối 
tác, và biến giả FTA tới kim ngạch xuất khẩu cà 
phê của Việt Nam sang 25 nước trên thế giới nhập 
khẩu nhiều cà phê Việt Nam nhất. Các số liệu thứ 
cấp về xuất khẩu cà phê của Việt Nam và 8 nhân 
tố này được thu thập trong giai đoạn 2002-2021 từ 
Tổng cục Thống kê Việt Nam, World Bank, ITC, 
http://www.indo.com/distance và https://fxtop.
com/. Biến giả FTA nhận giá trị là 0 nếu giữa Việt 
Nam và nước j không có FTA trong năm t; và nhận 
giá trị là 1 nếu giữa Việt Nam và nước j có FTA 
trong năm t.

3. Kết quả phân tích
Bài viết sử dụng phương pháp phân tích hồi quy 

bình phương nhỏ nhất để phân tích các số liệu thu 
thập được thông qua phần mềm EViews. Kết quả 
phân tích được thể hiện trong Bảng 1.

Với số liệu trong bảng kết quả phân tích tại Bảng 

1, hàm hồi quy mẫu về các nhân tố ảnh hưởng tới 
vốn FDI chảy vào Việt Nam có thể viết như sau:

 = -15,658 + 1,422 * Prot+0.018 * Erjt 

- 0.063 * Oilt + 0.243 * DAPt + 0.443 * GDPjt 
+0.004 * Popjt + 0.295 * Disjt - 0.124 * FTAjt

Phân tích hồi quy cho thấy, một biến có tác động 
tới biến phụ thuộc nếu kiểm định t của biến đó có 
ý nghĩa về mặt thống kê với giá trị p-value<0,1.

Số liệu kết quả phân tích cho thấy, kim ngạch 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các nước 
không chịu ảnh hưởng của các biến giá dầu (Oil), 
giá phân bón (DAP), dân số nước đối tác (Pop) 
và FTA do các biến này không có ý nghĩa về mặt 
thống kê. Trong khi đó, lượng cà phê sản xuất của 
Việt Nam, tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và 
đồng tiền của nước đối tác, thu nhập bình quân 
đầu người của nước đối tác và khoảng cách giữa 
Việt Nam và nước đối tác có tác động tích cực tới 
kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam ở mức ý 
nghĩa 0,05 hoặc 0,1. Cụ thể:

Sản lượng cà phê sản xuất của Việt Nam (Pro) 
có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. Sản lượng 
cà phê trong nước tăng lên 1% giúp Việt Nam tăng 
thêm được 1,422% kim ngạch xuất khẩu cà phê. 

Bảng 1. Kết quả phân tích hồi quy

*** mức ý nghĩa 0,001; ** mức ý nghĩa 0,05
Nguồn: Tính toán của tác giả
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Đây cũng là biến có tác động lớn nhất tới kim 
ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Kết quả này 
phù hợp với cách tiếp cận truyền thống, vốn quan 
niệm hàm cung xuất khẩu phụ thuộc vào giá cả 
tương đối và năng lực sản xuất. Jongwanich (2007) 
kết luận, năng lực sản xuất có tác động tích cực 
tới hoạt động xuất khẩu các các nước Đông Á và 
Đông Nam Á [11]. Nghiên cứu thực nghiệm của 
Hussai và các cộng sự (2020) cho thấy, năng lực 
sản xuất có vai trò quyết định tới cung xuất khẩu 
của Pakistan [7].

Kết quả phân tích cho thấy, biến tỷ giá hối đoái 
(Er) có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Đúng 
như dự đoán, tỷ giá hối đoái có tác động tích cực 
tới kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Khi 
tỷ giá hối đoái tăng lên 1% sẽ làm cho kim ngạch 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng lên 0,018%. 
Tỷ giá hối đoái tăng lên đồng nghĩa với việc giá 
trị của đồng Việt Nam giảm xuống, làm cho cà 
phê Việt Nam trở nên rẻ tương đối và có khả năng 
cạnh tranh cao hơn trên thị trường nước nhập khẩu. 
Nghiên cứu của Rathayaka và Dunusinghe (2022) 
cũng cho thấy, sự biến động của tỷ giá hối đoái có 
tác động tích cực tới kim ngạch xuất khẩu của Sri 
Lanka [14]. Caroline và Pierola (2011) cũng chỉ ra 
sự mất giá của đồng nội tệ làm tỷ giá hối đoái tăng 
lên, làm kim ngạch xuất khẩu ở các nước đang phát 
triển tăng vọt bằng cách tái phân bổ nguồn lực cho 
ngành xuất khẩu [3].

GDP bình quân đầu người của bạn hàng (GDP) 
tăng thêm 1% sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu cà phê 
của Việt Nam sang nước đó tăng thêm 0,443%. Số 
liệu này cho thấy, vai trò quan trọng của quy mô 
thị trường của nhập khẩu trong việc gia tăng xuất 
khẩu của Việt Nam. Một thị trường lớn, giàu có 
hơn đồng nghĩa với sức tiêu dùng lớn hơn, tạo nên 
nhu cầu lớn hơn đối với cà phê của Việt Nam. Đây 
là biến có tác động lớn thứ hai tới kim ngạch xuất 
khẩu cà phê của Việt Nam.

Điểm bất ngờ trong kết quả phân tích là khoảng 
cách giữa Việt Nam và nước bạn (Dis) có tác động 
tích cực tới kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam. Khoảng cách tăng thêm 1%, kim ngạch xuất 

khẩu của Việt Nam sẽ tăng thêm 0,295%. Kết quả 
này tương đồng với kết luận của Buykusege, Wei 
và Tuyishime (2015) [2]. Các tác giả này đã chỉ ra 
các nước đang phát triển không giao thương nhiều 
hơn với các nước láng giềng vì họ không có đủ sản 
phẩm xuất khẩu trong khi các nước làng giềng cần 
nhập khẩu nhiều và các nước đang phát triển cũng 
không giao thương nhiều với nhau mà thay vào đó 
họ thường giao thương với các nước phát triển vì 
họ không có đủ kỹ năng công nghệ để biến nguyên 
liệu thô thành sản phẩm và xuất khẩu nguyên liệu 
thô sang các nước phát triển. Ngoài ra, Việt Nam 
là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn 
nhất thế giới, trong đó chủ yếu là xuất khẩu cà phê 
Robusta, là nước sản xuất cà phê Robusta số 1 thế 
giới với lợi thế chi phí nhân công cũng như chi 
phí sản xuất cà phê rẻ; trong khi cà phê Robusta 
có khả năng kháng bệnh cao, chịu được thời tiết 
khắc nghiệt, năng xuất thường cao hơn nhưng giá 
lại thấp hơn so với cà phê Arabica. Châu Âu và 
châu Mỹ tạo nên các thị trường tiêu thụ cà phê lớn 
nhất thế giới với 64% thị phần trong năm 2022 [8]. 
Chính những điều này đã khiến cà phê Việt Nam 
có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế, trở 
thành lựa chọn kinh tế đối với người tiêu dùng dù 
đất nước của họ có ở xa Việt Nam.

4. Kết luận và hàm ý chính sách
Dựa trên cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng 

đến thương mại song phương, bài viết đã đề xuất 
mô hình lực hấp dẫn nghiên cứu ảnh hưởng của 8 
nhân tố tới kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam sang 25 nước bạn hàng lớn nhất. Các số liệu 
thứ cấp về kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam sang nước đối tác, sản lượng cà phê sản xuất 
của Việt Nam, tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam 
và đồng tiền của nước đối tác, giá dầu, giá phân 
bón, thu nhập bình quân đầu người của nước đối 
tác, dân số của nước đối tác, khoảng cách giữa Việt 
Nam và nước đối tác và biến giả FTA được thu 
thập cho giai đoạn 2002-2021. Phân tích hồi quy 
theo phương pháp bình phương nhỏ nhất đã chỉ ra 
các biến sản lượng cà phê sản xuất của Việt Nam, 
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tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng tiền 
của nước đối tác, thu nhập bình quân đầu người 
của nước đối tác và khoảng cách giữa Việt Nam và 
nước đối tác có quan hệ tỷ lệ thuận với kim ngạch 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Các biến giá dầu, 
giá phân bón, dân số và FTA không có ý nghĩa về 
mặt thống kê trong nghiên cứu này.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam cần kết 
hợp các chính sách khác nhau để tăng cường xuất 
khẩu cà phê sang các nước. Cụ thể:

- Việt Nam cần chú ý tìm hiểu, quy hoạch và 
phát triển các vùng trồng tập trung có điều kiện 
phù hợp với cây cà phê; nghiên cứu phát triển và sử 
dụng các giống cà phê cho năng suất và chất lượng 
cao để thay thế cho những cây cà phê đã già và 
cằn cỗi. Đồng thời, trước xu hướng thế giới chuyển 
dịch sang tiêu thụ cà phê Arabica, Việt Nam cần 
nghiên cứu khả năng trồng cà phê Arabica để bắt 
kịp nhu cầu, xu hướng của thị trường. Bên cạnh đó, 
việc áp dụng công nghệ hiện đại vào canh tác, thu 
hoạch, chế biến và bảo quản sẽ giúp nâng cao năng 
suất, chất lượng cà phê, đáp ứng được các yêu cầu 
nhập khẩu của nước ngoài. Những biện pháp này 
sẽ giúp Việt Nam gia tăng được sản lượng sản xuất, 
đản bảo nguồn cung cũng như chất lượng cho cà 
phê xuất khẩu.

- Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam cần chú ý thường xuyên theo dõi tỷ giá đối 

đoái của đồng Việt Nam với đồng tiền của các 
nước bạn hàng vì sự biến động của tỷ giá có ảnh 
hưởng tới kim ngạch xuất khẩu cà phê. Bên cạnh 
đó, theo sát sự biến động tỷ giá cả các đối thủ cạnh 
tranh cũng có ý nghĩa quan trọng để giúp các doanh 
nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam có những 
đối sách phù hợp trong xuất khẩu cà phê. Mặc dù 
tỷ giả hối đoái giảm sẽ có lợi cho xuất khẩu cà phê 
của Việt Nam nhưng sự giảm giá của đồng Việt 
Nam sẽ có ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của 
toàn bộ nên kinh tế nói chung nên các nhà hoạch 
định chính sách Việt Nam cần có những biện pháp 
phù hợp để đảm bảo ổn định tỷ giá của đồng nội tệ.

- Các thị trường châu Âu và châu Mỹ tuy ở xa 
Việt Nam nhưng lại là các thị trường tiêu thụ cà 
phê khổng lồ của thế giới và cũng là những thị 
trường xuất khẩu cà phê chính của Việt Nam. Do 
đó, việc tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị 
trường và xúc tiến thương mại tại thị trường này 
cũng như thị trường các nước phát triển có GDP 
bình quân đầu người cao, sẽ giúp các doanh nghiệp 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam nắm vững thị hiếu 
của khách hàng nước ngoài, quảng bá được cà phê 
Việt Nam tới nhiều người tiêu dùng trên thế giới. 
Qua đó, các doanh nghiệp cà phê Việt Nam sẽ giữ 
vững được các thị trường truyền thống và có cơ hội 
tìm kiếm những bạn hàng mới cũng như phát triển 
các thị trường xuất khẩu mớin
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ABSTRACT: 
Coffee is one of Vietnam’s major agricultural export products. Over the past two decades, 

Vietnam has ranked among the world’s largest coffee exporters. This study employed ordinary 
least squares regression analysis to examine the influence of eight factors on Vietnam’s coffee 
exports during the period 2002-2021 through a gravity model framework. The findings indicated 
that Vietnam’s coffee exports are positively associated with the country’s coffee production output, 
the exchange rate between the Vietnamese dong and the currency of the importing countries, the 
GDP per capita of partner countries, and the geographical distance between Vietnam and trading 
partners. Conversely, the study found that fluctuations in oil and fertilizer prices, the population 
of importing countries, and their FTA signed with Vietnam do not statistically impact Vietnam’s 
coffee exports.
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